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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chức năng, nhiệm vụ  

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định số lượng cấp phó của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Trưởng 

Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP 

ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng  Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

     UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 238/QĐ-STP Tuyên Quang, ngày 16 tháng 11 năm 2021 
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Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các 

Quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng chuyên môn thuộc 

Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, triển 

khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình và tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này . 

2. Giao Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng, 

đơn vị thực hiện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Giám đốc 

Sở theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;     (Báo cáo) 
- Đảng ủy STP;                       
- Sở Nội vụ; 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó giám đốc Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện);   
- Webside STP; 
- Lưu VT, VP.Gi.                                                                                                                                                     
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 238/QĐ-STP ngày 16 tháng  11 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Sản phẩm  

đầu ra 

Đơn vị tham 

mưu/thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

1  

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai tới công chức, 

viên chức, người lao động các các Quyết định về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang: 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy 

định cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

- Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Quy định số lượng cấp phó của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc 

Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

- Tổ chức HN trực tuyến 

triển khai các quyết định 

và kế hoạch 

- Đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Sở tư 

pháp; 

- Gửi tới từng tài khoản 

của công chức, viên 

chức, người lao động 

trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành; 

- Viết tin, bài 

Văn phòng Sở 

 

Các 
phòng, 

đơn vị 

thuộc Sở; 

các đơn vị 

sự nghiệp 

trực thuộc 

Sở 

Tháng 

11/2021 và 

thường 

xuyên 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Sản phẩm  

đầu ra 

Đơn vị tham 

mưu/thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

2  

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

Kế hoạch của Sở Tư 

pháp 
Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Hoàn 

thành 

trước 

17/11/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

3  

Rà soát, đề xuất điều chỉnh Quyết định của Giám đốc 

Sở về giao số lượng người làm việc đối với từng phòng 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2021 

Quyết định của Giám 

đốc Sở Tư pháp 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

Văn phòng 

Sở 

Trước 

ngày 

20/11/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

4  
Ban hành Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch của Sở Tư 

pháp 
Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Xong 

trước  

ngày 

20/11/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

5  

Tiếp tục bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, 

đơn vị thuộc Sở Tư pháp hiện nay; kịp thời thực hiện 

kiện toàn, điều động, bố trí nhân sự các phòng, đơn vị 

thuộc Sở khi có biến động, thay đổi 

 Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Khi phát 

sinh 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

6  

Xây dựng Phương án bố trí  số lượng người làm việc, 

tổ chức, nhân sự các phòng thuộc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, trình Giám đốc Sở Tư pháp cho ý 

kiến trước khi thực hiện 

- Văn bản của Sở Tư 

pháp cho ý kiến Phương 

án 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

Văn phòng 

Sở 

Xong 

trước ngày 

20/11/2021 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn Hữu 

Trúc chỉ đạo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Sản phẩm  

đầu ra 

Đơn vị tham 

mưu/thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

- Quyết định của Giám 

đốc Trung tâm phê duyệt 

Phương án 

7  

Rà soát, xây dựng Phương án bố trí người làm việc, tổ 

chức, nhân sự của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 

Phòng Công chứng số 1 trình Giám đốc Sở Tư pháp 

cho ý kiến trước khi thực hiện (nếu có thay đổi) 

- Văn bản của Sở Tư 

pháp cho ý kiến Phương 

án 

- Quyết định của Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp 

phê duyệt Phương án 

Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài 

sản; Phòng 

Công chứng số 

1 

Văn phòng 

Sở 

Xong 

trước ngày 

20/11/2021 

 

Phó Giám 

đốc Sở phụ 

trách đơn vị 

sự nghiệp chỉ 

đạo 

8  

Rà soát Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị 

thuộc thuộc Sở Tư pháp, trình Giám đốc Sở ban hành 

Quyết định của Giám 

đốc Sở Tư pháp 
Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Xong 

trước 

20/11/2021 

Đ/c Nguyễn 

Thị Thược, 

Giám đốc Sở 

 

9  

Rà soát Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tư pháp và các phòng thuộc đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở, trình Giám đốc Sở ban hành 

Quyết định của Giám 

đốc Sở Tư pháp 

Các đơn vị sự 

nghiệp trực 

thuộc Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị 

thuộc Sở 

Xong 

trước 

20/11/2021 

Các Phó 

Giám đốc Sở 

theo đơn vị 

được giao 

phụ trách 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Sản phẩm  

đầu ra 

Đơn vị tham 

mưu/thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

10  Ban hành các Quyết định về công tác cán bộ  
Các quyết định về công 

tác cán bộ theo phân cấp  

Văn phòng Sở; 

Các đơn vị sự 

nghiệp trực 

thuộc Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Xong 

trước 

20/11/2021 

Đ/c Nguyễn 

Thị Thược, 

Giám đốc Sở 

 

11  

Tổ chức công bố cơ cấu tổ chức, nhân sự Trung tâm 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được sắp xếp lại 

theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Quy định số lượng cấp phó của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc 

Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

Hội nghị của Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà 

nước 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

Văn phòng 

Sở 

Xong 

trước ngày 

30/11/2021 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn Hữu 

Trúc chỉ đạo 

12  Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Sở Tư pháp 
Quyết định của Giám 

đốc Sở Tư pháp 
Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Xong 

trước 

30/11/2021 

Đ/c Nguyễn 

Thị Thược, 

Giám đốc Sở 

 

13  

Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên 

quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của 

Sở, của đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định của pháp 

luật (nếu có) 

- Quyết định của Giám 

đốc Sở Tư pháp 

- Quyết định của Thủ 

trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở 

Các đơn vị sự 

nghiệp trực 

thuộc Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Xong 

trước 

30/11/2021 

và thường 

xuyên 

Đ/c Nguyễn 

Thị Thược, 

Giám đốc Sở 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Sản phẩm  

đầu ra 

Đơn vị tham 

mưu/thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

14  

Rà soát, xác định vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ cấu 

tổ chức mới 

- Đề án, Tờ trình; Quyết 

định của Giám đốc Sở 

Tư pháp 

- Quyết định của Thủ 

trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở. 

Các đơn vị sự 

nghiệp trực 

thuộc Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

 

Theo chỉ 

đạo của Bộ 

Tư pháp, 

UBND 

tỉnh 

Các Phó 

Giám đốc Sở 

theo đơn vị 

được giao 

phụ trách 

15  
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, đơn 

vị thuộc Sở và trực thuộc Sở 

Thông báo/Quyết định 

của Sở Tư pháp 
Văn phòng Sở 

Các 

phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Quý 

I/2022 

và theo chỉ 

đạo của 

cấp trên 

Đ/c Nguyễn 

Thị Thược, 

Giám đốc Sở 

16  
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch lãnh đạo cấp phòng 

thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Thông báo/Quyết định 

của của Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

Văn phòng 

Sở 

Quý 

I/2022 

và theo chỉ 

đạo của 

cấp trên 

Đ/c Hà 

Quang Giai, 

Phó Giám 

đốc Sở 
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